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(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

MÃ ĐỀ: 101

Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM)

Câu 1: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

A. trọng lương.
B. khối lượng.
C. vận tốc.
D. lực.
Câu 2: Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu V ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào

A. M, V và h.
B. M và h.
C. M và v.
D. V và h.
Câu 3: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ

A. trọng lượng của xe.

B. lực ma sát nhỏ.

C. phản lực của mặt đường.
D. quán tính của xe.
Câu 4: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật

A. cùng chiều với chuyển động.

B. cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

C. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

D. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.
Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự tương tác giữa các vật?

A. Tác dụng giữa các vật bao giờ cũng có tính chất hai chiều (gọi là tương tác).

B. Khi một vật chuyển động có gia tốc, thì đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc ấy.

C. Khi vật A tác dụng lên vật B thì ngược lại, vật B cũng tác dụng ngược lại vật A.

D. Khi vật A tác dụng lên vật B thì chỉ có vật B thu gia tốc, còn vật A giữ thì không.
Câu 6: Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho

A. vật chuyển động.

B. hình dạng của vật thay đổi.

C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.
D. hướng chuyển động của vật thay đổi.
Câu 7: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ:

A. nghiêng sang phải của xe.
B. nghiêng sang trái của xe.

C. ngả người về phía sau xe.
D. chúi người về phía trước xe.
Câu 8: Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A. Gia tốc của chuyển động không đổi.

B. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.

C. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.

D. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi.
Câu 9: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì:

A. v luôn luôn dương.

B. a luôn luôn cùng dấu với v.

C. a luôn luôn ngược dấu với v.
D. a luôn luôn dương.

Câu 10: Gia tốc của hòn đá ném thẳng đúng lên sẽ?

A. bằng gia tốc của hòn đá ném xuống.
B. giảm dần.

C. bằng 0 khi lên độ cao tối đa.
D. nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống.
Câu 11: Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc ném là v0. Nếu vẫn ở độ cao đó nhưng vận tốc ban đầu của vật được tăng lên gấp đôi thì

A. thời gian bay sẽ tăng lên gấp đôi.
B. thời gian bay sẽ giảm đi gấp bốn.

C. thời gian bay không thay đổi.
D. thời gian bay sẽ giảm đi một nửa.
Câu 12: Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có

A. Vận tốc không đổi, gia tốc giảm đều.
B. Vận tốc giảm đều, gia tốc giảm đều.

C. Vận tốc không đổi, gia tốc không đổi.
D. Vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi.
Câu 13: Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. Gia tốc không đổi, vận tốc tăng đều.
B. Vận tốc tăng đều, vận tốc ngược dấu gia tốc.

C. Gia tốc tăng vận tốc không đổi.
D. Gia tốc tăng đều, vận tốc tăng đều.
Câu 14: Chuyển động rơi tự do là:

A. Một chuyển động thẳng đều.
B. Một chuyển động thẳng chậm dần đều.

C. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều.
D. Một chuyển động thẳng nhanh dần.
Câu 15: Trong chuyển động biến đổi đều thì

A. Vận tốc là đại lượng không đổi.

B. Gia tốc là một đại lượng không đổi.

C. Gia tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian.

D. Vận tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm bậc hai.
Câu 16: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III - Newton

A. tác dụng vào cùng một vật.
B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. không bằng nhau về độ lớn.
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.
Câu 17: Ở cùng độ cao khi ném một viên A theo phương ngang cùng với vận tốc đầu v0 với ném viên đá theo phương thẳng đứng hướng xuống thì viên đá nào chạm đất trước:

A. Không xác định được.
B. Viên B.

C. Hai viên rơi cùng lúc.
D. Viên A.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai.

A. Rơi tự do là sự rơi khi có lực cản của không khí với vận tốc đầu bằng không.

B. Hai vật nặng khác nhau thì rơi tự do nhanh như nhau.

C. Nguyên nhân của sự rơi nhanh hay chậm của các vật trong không khí là do lực cản của không khí.

D. Rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
Câu 19: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

B. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.

C. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.

D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.

Câu 20: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có đặc điểm là hướng theo

A. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

B. phương ngang, cùng chiều chuyển động.

C. phương ngang, ngược chiều chuyển động

D. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM)
Câu 1. Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 5m. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của nó khi chạm đất bằng bao nhiêu? (1 điểm)
Câu 2. Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương ngang xuống biển với tốc độ 15m/s. Vách đá cao 20m so với mặt nước biển. Lấy g = 10m/s2.

a. Xác định tọa độ của hòn đá sau 1,5s? (1 điểm)
b. Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước? (0,5 điểm)
Câu 3. Một tô tô có khối lượng m = 1 tấn đang đứng yên, sau khi khởi hành được 20 s trên đường thẳng thì đạt tốc độ 54 km/h. Bỏ qua ma sát. 
a. Tính gia tốc của xe  (0,5 điểm)
b. Tính hợp lực tác dụng lên xe? (1 điểm)
Câu 4. Tại hiện trường một vụ tai nạn trên đường quốc lộ ngoài đô thị, cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50 m. Qua các đo đạc trên mặt đường, cảnh sát kết luận gia tốc của ô tô trong quá trình giảm tốc có độ lớn 6,5 m/s2. Nếu tốc độ giới hạn trên làn đường được quy định là 80 km/h thì ô tô này có vượt quá tốc độ cho phép không? Giả sử trong quá trình giảm tốc, ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều. (1 điểm)
-----------------------------------------------
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM)

Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự tương tác giữa các vật?

A. Tác dụng giữa các vật bao giờ cũng có tính chất hai chiều (gọi là tương tác).

B. Khi vật A tác dụng lên vật B thì ngược lại, vật B cũng tác dụng ngược lại vật A.

C. Khi một vật chuyển động có gia tốc, thì đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc ấy.

D. Khi vật A tác dụng lên vật B thì chỉ có vật B thu gia tốc, còn vật A giữ thì không.
Câu 2: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì:

A. a luôn luôn dương.

B. a luôn luôn cùng dấu với v.

C. a luôn luôn ngược dấu với v.
D. v luôn luôn dương.
Câu 3: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có đặc điểm là hướng theo

A. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

B. phương ngang, cùng chiều chuyển động.

C. phương ngang, ngược chiều chuyển động

D. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
Câu 4: Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc ném là v0. Nếu vẫn ở độ cao đó nhưng vận tốc ban đầu của vật được tăng lên gấp đôi thì

A. thời gian bay sẽ giảm đi gấp bốn.
B. thời gian bay sẽ tăng lên gấp đôi.

C. thời gian bay sẽ giảm đi một nửa.
D. thời gian bay không thay đổi.
Câu 5: Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có

A. Vận tốc không đổi, gia tốc không đổi.
B. Vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi.

C. Vận tốc giảm đều, gia tốc giảm đều.
D. Vận tốc không đổi, gia tốc giảm đều.
Câu 6: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.

B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

C. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.

D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.
Câu 7: Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi.

B. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.

C. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.

D. Gia tốc của chuyển động không đổi.
Câu 8: Trong chuyển động biến đổi đều thì

A. Gia tốc là một đại lượng không đổi.

B. Vận tốc là đại lượng không đổi.

C. Gia tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian.

D. Vận tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm bậc hai.
Câu 9: Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu V ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào

A. M và v.
B. V và h.
C. M, V và h.
D. M và h.
Câu 10: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

A. trọng lương.
B. lực.
C. khối lượng.
D. vận tốc.
Câu 11: Chuyển động rơi tự do là:

A. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều.
B. Một chuyển động thẳng nhanh dần.

C. Một chuyển động thẳng đều.
D. Một chuyển động thẳng chậm dần đều.
Câu 12: Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. Gia tốc không đổi, vận tốc tăng đều.
B. Vận tốc tăng đều, vận tốc ngược dấu gia tốc.

C. Gia tốc tăng vận tốc không đổi.
D. Gia tốc tăng đều, vận tốc tăng đều.
Câu 13: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật

A. cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

B. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.

C. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

D. cùng chiều với chuyển động.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai.

A. Rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

B. Hai vật nặng khác nhau thì rơi tự do nhanh như nhau.

C. Nguyên nhân của sự rơi nhanh hay chậm của các vật trong không khí là do lực cản của không khí.

D. Rơi tự do là sự rơi khi có lực cản của không khí với vận tốc đầu bằng không.
Câu 15: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III - Newton

A. tác dụng vào cùng một vật.
B. không bằng nhau về độ lớn.

C. tác dụng vào hai vật khác nhau.
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.
Câu 16: Ở cùng độ cao khi ném một viên A theo phương ngang cùng với vận tốc đầu v0 với ném viên đá theo phương thẳng đứng hướng xuống thì viên đá nào chạm đất trước:

A. Không xác định được.
B. Viên B.

C. Hai viên rơi cùng lúc.
D. Viên A.
Câu 17: Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho

A. vật chuyển động.

B. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.

C. hướng chuyển động của vật thay đổi.
D. hình dạng của vật thay đổi.
Câu 18: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ

A. trọng lượng của xe.

B. quán tính của xe.

C. phản lực của mặt đường.
D. lực ma sát nhỏ.
Câu 19: Gia tốc của hòn đá ném thẳng đúng lên sẽ?

A. nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống.
B. giảm dần.

C. bằng 0 khi lên độ cao tối đa.
D. bằng gia tốc của hòn đá ném xuống.
Câu 20: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ:

A. nghiêng sang phải của xe.
B. nghiêng sang trái của xe.

C. ngả người về phía sau xe.
D. chúi người về phía trước xe.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM)

Câu 5. Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 5m. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của nó khi chạm đất bằng bao nhiêu? (1 điểm)
Câu 6. Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương ngang xuống biển với tốc độ 15m/s. Vách đá cao 20m so với mặt nước biển. Lấy g = 10m/s2.

c. Xác định tọa độ của hòn đá sau 1,5s? (1 điểm)

d. Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước? (0,5 điểm)

Câu 7. Một tô tô có khối lượng m = 1 tấn đang đứng yên, sau khi khởi hành được 20 s trên đường thẳng thì đạt tốc độ 54 km/h. Bỏ qua ma sát. 
a. Tính gia tốc của xe  (0,5 điểm)

b. Tính hợp lực tác dụng lên xe? (1 điểm)
Câu 8. Tại hiện trường một vụ tai nạn trên đường quốc lộ ngoài đô thị, cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50 m. Qua các đo đạc trên mặt đường, cảnh sát kết luận gia tốc của ô tô trong quá trình giảm tốc có độ lớn 6,5 m/s2. Nếu tốc độ giới hạn trên làn đường được quy định là 80 km/h thì ô tô này có vượt quá tốc độ cho phép không? Giả sử trong quá trình giảm tốc, ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều. (1 điểm)

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÝ 10 - Thời gian: 45 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

MÃ ĐỀ: 103

Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM)

Câu 1: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ:

A. nghiêng sang phải của xe.
B. chúi người về phía trước xe.

C. nghiêng sang trái của xe.
D. ngả người về phía sau xe.
Câu 2: Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu V ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào

A. V và h.
B. M và v.
C. M và h.
D. M, V và h.
Câu 3: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.

B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

C. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.

D. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
Câu 4: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có đặc điểm là hướng theo

A. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.

B. phương ngang, cùng chiều chuyển động.

C. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

D. phương ngang, ngược chiều chuyển động.
Câu 5: Chuyển động rơi tự do là:

A. Một chuyển động thẳng nhanh dần.
B. Một chuyển động thẳng chậm dần đều.

C. Một chuyển động thẳng đều.
D. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều.
Câu 6: Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi.

B. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.

C. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.

D. Gia tốc của chuyển động không đổi.
Câu 7: Trong chuyển động biến đổi đều thì

A. Gia tốc là một đại lượng không đổi.

B. Vận tốc là đại lượng không đổi.

C. Gia tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian.

D. Vận tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm bậc hai.
Câu 8: Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có

A. Vận tốc giảm đều, gia tốc giảm đều.
B. Vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi.

C. Vận tốc không đổi, gia tốc không đổi.
D. Vận tốc không đổi, gia tốc giảm đều.

Câu 9: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật

A. cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

B. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.

C. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

D. cùng chiều với chuyển động.
Câu 10: Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. Gia tốc không đổi, vận tốc tăng đều.
B. Vận tốc tăng đều, vận tốc ngược dấu gia tốc.

C. Gia tốc tăng vận tốc không đổi.
D. Gia tốc tăng đều, vận tốc tăng đều.
Câu 11: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III - Newton

A. tác dụng vào cùng một vật.
B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. không bằng nhau về độ lớn.
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.
Câu 12: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì:

A. v luôn luôn dương.

B. a luôn luôn dương.

C. a luôn luôn ngược dấu với v.
D. a luôn luôn cùng dấu với v.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai.

A. Rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

B. Hai vật nặng khác nhau thì rơi tự do nhanh như nhau.

C. Nguyên nhân của sự rơi nhanh hay chậm của các vật trong không khí là do lực cản của không khí.

D. Rơi tự do là sự rơi khi có lực cản của không khí với vận tốc đầu bằng không.
Câu 14: Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc ném là v0. Nếu vẫn ở độ cao đó nhưng vận tốc ban đầu của vật được tăng lên gấp đôi thì

A. thời gian bay sẽ giảm đi gấp bốn.
B. thời gian bay không thay đổi.

C. thời gian bay sẽ tăng lên gấp đôi.
D. thời gian bay sẽ giảm đi một nửa.
Câu 15: Ở cùng độ cao khi ném một viên A theo phương ngang cùng với vận tốc đầu v0 với ném viên đá theo phương thẳng đứng hướng xuống thì viên đá nào chạm đất trước:

A. Khôngxác định được.
B. Viên B.

C. Hai viên rơi cùng lúc.
D. Viên A.
Câu 16: Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho

A. vật chuyển động.

B. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.

C. hướng chuyển động của vật thay đổi.
D. hình dạng của vật thay đổi.
Câu 17: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ

A. trọng lượng của xe.

B. quán tính của xe.

C. phản lực của mặt đường.
D. lực ma sát nhỏ.
Câu 18: Gia tốc của hòn đá ném thẳng đúng lên sẽ?

A. nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống.
B. giảm dần.

C. bằng 0 khi lên độ cao tối đa.
D. bằng gia tốc của hòn đá ném xuống.
Câu 19: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự tương tác giữa các vật?

A. Khi vật A tác dụng lên vật B thì ngược lại, vật B cũng tác dụng ngược lại vật A.

B. Khi một vật chuyển động có gia tốc, thì đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc ấy.

C. Tác dụng giữa các vật bao giờ cũng có tính chất hai chiều (gọi là tương tác).

D. Khi vật A tác dụng lên vật B thì chỉ có vật B thu gia tốc, còn vật A giữ thì không.
Câu 20: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

A. lực.
B. khối lượng.
C. vận tốc.
D. trọng lương.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM)

Câu 9. Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 5m. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của nó khi chạm đất bằng bao nhiêu? (1 điểm)
Câu 10. Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương ngang xuống biển với tốc độ 15m/s. Vách đá cao 20m so với mặt nước biển. Lấy g = 10m/s2.

e. Xác định tọa độ của hòn đá sau 1,5s? (1 điểm)

f. Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước? (0,5 điểm)

Câu 11. Một tô tô có khối lượng m = 1 tấn đang đứng yên, sau khi khởi hành được 20 s trên đường thẳng thì đạt tốc độ 54 km/h. Bỏ qua ma sát. 
a. Tính gia tốc của xe  (0,5 điểm)

b. Tính hợp lực tác dụng lên xe? (1 điểm)
Câu 12. Tại hiện trường một vụ tai nạn trên đường quốc lộ ngoài đô thị, cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50 m. Qua các đo đạc trên mặt đường, cảnh sát kết luận gia tốc của ô tô trong quá trình giảm tốc có độ lớn 6,5 m/s2. Nếu tốc độ giới hạn trên làn đường được quy định là 80 km/h thì ô tô này có vượt quá tốc độ cho phép không? Giả sử trong quá trình giảm tốc, ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều. (1 điểm)

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÝ 10 - Thời gian: 45 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

MÃ ĐỀ: 104

Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM)

Câu 1: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ

A. trọng lượng của xe.

B. phản lực của mặt đường

C. quán tính của xe.

D. lực ma sát nhỏ.
Câu 2: Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc ném là v0. Nếu vẫn ở độ cao đó nhưng vận tốc ban đầu của vật được tăng lên gấp đôi thì

A. thời gian bay không thay đổi.
B. thời gian bay sẽ giảm đi gấp bốn.

C. thời gian bay sẽ tăng lên gấp đôi.
D. thời gian bay sẽ giảm đi một nửa.
Câu 3: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III - Newton

A. tác dụng vào cùng một vật.
B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. không bằng nhau về độ lớn.
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.
Câu 4: Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho

A. vật chuyển động.

B. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.

C. hướng chuyển động của vật thay đổi.
D. hình dạng của vật thay đổi.
Câu 5: Ở cùng độ cao khi ném một viên A theo phương ngang cùng với vận tốc đầu v0 với ném viên đá theo phương thẳng đứng hướng xuống thì viên đá nào chạm đất trước:

A. Khôngxác định được.
B. Viên A.

C. Viên B.

D. Hai viên rơi cùng lúc.
Câu 6: Gia tốc của hòn đá ném thẳng đúng lên sẽ?

A. bằng gia tốc của hòn đá ném xuống.
B. giảm dần.

C. bằng 0 khi lên độ cao tối đa.
D. nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống.
Câu 7: Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có

A. Vận tốc giảm đều, gia tốc giảm đều.
B. Vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi.

C. Vận tốc không đổi, gia tốc không đổi.
D. Vận tốc không đổi, gia tốc giảm đều.
Câu 8: Trong chuyển động biến đổi đều thì

A. Vận tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm bậc hai.

B. Gia tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian.

C. Gia tốc là một đại lượng không đổi.

D. Vận tốc là đại lượng không đổi.
Câu 9: Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. Gia tốc không đổi, vận tốc tăng đều.

B. Vận tốc tăng đều, vận tốc ngược dấu gia tốc.

C. Gia tốc tăng vận tốc không đổi.

D. Gia tốc tăng đều, vận tốc tăng đều.

Câu 10: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì:

A. a luôn luôn ngược dấu với v.
B. a luôn luôn dương.

C. v luôn luôn dương.

D. a luôn luôn cùng dấu với v.
Câu 11: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có đặc điểm là hướng theo

A. phương ngang, cùng chiều chuyển động.

B. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.

C. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

D. phương ngang, ngược chiều chuyển động.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai.

A. Rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

B. Rơi tự do là sự rơi khi có lực cản của không khí với vận tốc đầu bằng không.

C. Nguyên nhân của sự rơi nhanh hay chậm của các vật trong không khí là do lực cản của không khí.

D. Hai vật nặng khác nhau thì rơi tự do nhanh như nhau.
Câu 13: Chuyển động rơi tự do là:

A. Một chuyển động thẳng chậm dần đều.
B. Một chuyển động thẳng nhanh dần.

C. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều.
D. Một chuyển động thẳng đều.
Câu 14: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.

B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

C. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.

D. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
Câu 15: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật

A. cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

B. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

C. cùng chiều với chuyển động.

D. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.
Câu 16: Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu V ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào

A. M, V và h.
B. M và h.
C. M và v.
D. V và h.
Câu 17: Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.

B. Gia tốc của chuyển động không đổi.

C. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi.

D. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.
Câu 18: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự tương tác giữa các vật?

A. Khi vật A tác dụng lên vật B thì ngược lại, vật B cũng tác dụng ngược lại vật A.

B. Khi một vật chuyển động có gia tốc, thì đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc ấy.

C. Tác dụng giữa các vật bao giờ cũng có tính chất hai chiều (gọi là tương tác).

D. Khi vật A tác dụng lên vật B thì chỉ có vật B thu gia tốc, còn vật A giữ thì không.
Câu 19: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

A. lực.
B. vận tốc.
C. khối lượng.
D. trọng lương.
Câu 20: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ:

A. nghiêng sang phải của xe.
B. nghiêng sang trái của xe.

C. chúi người về phía trước xe.
D. ngả người về phía sau xe.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM)

Câu 13. Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 5m. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của nó khi chạm đất bằng bao nhiêu? (1 điểm)
Câu 14. Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương ngang xuống biển với tốc độ 15m/s. Vách đá cao 20m so với mặt nước biển. Lấy g = 10m/s2.

g. Xác định tọa độ của hòn đá sau 1,5s? (1 điểm)

h. Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước? (0,5 điểm)

Câu 15. Một tô tô có khối lượng m = 1 tấn đang đứng yên, sau khi khởi hành được 20 s trên đường thẳng thì đạt tốc độ 54 km/h. Bỏ qua ma sát. 
a. Tính gia tốc của xe  (0,5 điểm)

b. Tính hợp lực tác dụng lên xe? (1 điểm)
Câu 16. Tại hiện trường một vụ tai nạn trên đường quốc lộ ngoài đô thị, cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50 m. Qua các đo đạc trên mặt đường, cảnh sát kết luận gia tốc của ô tô trong quá trình giảm tốc có độ lớn 6,5 m/s2. Nếu tốc độ giới hạn trên làn đường được quy định là 80 km/h thì ô tô này có vượt quá tốc độ cho phép không? Giả sử trong quá trình giảm tốc, ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều. (1 điểm)

-----------------------------------------
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	Câu 2
	Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu ném vật.

Chọn hệ tọa độ sao cho:

+ Gốc tọa độ tại vị trí bắt đầu ném vật.
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